
4. Hủy các lớp học phần đã thông báo trong công văn số 228/ĐT về Thời khóa biểu đại học chính quy học kỳ I năm học 2022-2023 
ban hành ngày 15 tháng 08 năm 2022  

STT Mã HP Học phần TC Mã LHP Giảng Viên/ Trợ giảng Nhóm 

1.  PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học (học tuần 7-16) 2 PHI1002 40 TS. Nguyễn Thị Lan CL 

2.  MAT1093 Đại số (học tuần 7-16) 4 MAT1093 44 TS. Hà Minh Lam CL 

3.  MAT1093 Đại số (học tuần 8-16) 4 MAT1093 44 TS. Nguyễn Huyền Mười 1 

4.  MAT1093 Đại số (học tuần 8-16) 4 MAT1093 44 TS. Nguyễn Đăng Hợp 2 

5.  MAT1093 Đại số (học tuần 8-16) 4 MAT1093 47 TS. Đào Văn Thịnh 3 

6.  MAT1093 Đại số (học tuần 8-16) 4 MAT1093 48 TS. Đào Văn Thịnh 3 

7.  MAT1093 Đại số (học từ tuần 8-16) 4 MAT1093 49 TS. Trần Thanh Tùng 3 

8.  MAT1093 Đại số (học từ tuần 8-16) 4 MAT1093 50 TS. Trần Thanh Tùng 3 

9.  MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 7-16) 4 MAT1041 23 PGS.TS. Trần Thu Hà CL 

10.  MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 8-16) 4 MAT1041 23 ThS. Nguyễn Hồng Phong 1 

11.  MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 8-16) 4 MAT1041 23 ThS. Nguyễn Hồng Phong 2 

12.  MAT1041 Giải tích 1 (học tuần 7-16) 4 MAT1041 44 TS. Nguyễn Minh Tuấn CL 

13.  MAT1041 Giải tích 1 (học tuần 8-16) 4 MAT1041 47 ThS. Nguyễn Văn Tùng 3 

14.  MAT1041 Giải tích 1 (học tuần 8-16) 4 MAT1041 48 TS. Trần Thanh Hải 3 

15.  MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 8-16) 4 MAT1041 49 TS. Nguyễn Văn Quang 3 

16.  MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 8-16) 4 MAT1041 50 TS. Trần Thanh Hải 2 

17.  INT1007 Giới thiệu về Công nghệ thông tin (học tuần 7,9,13) 3 INT1007 26 TS. Lê Hoàng Quỳnh CL 

18.  INT1007 Giới thiệu về Công nghệ thông tin (học tuần 8,10,14) 3 INT1007 26 CN. Nguyễn Hải Long 1 

19.  INT1007 Giới thiệu về Công nghệ thông tin (học tuần 8,10,14) 3 INT1007 26 CN. Nguyễn Hải Long 2 

20.  INT1007 Giới thiệu về Công nghệ thông tin (học tuần 8,10,14) 3 INT1007 44 TS. Lê Hoàng Quỳnh CL 

21.  INT1007 Giới thiệu về Công nghệ thông tin (học tuần 9,11,15) 3 INT1007 44 ThS. Vương Thị Hải Yến 1 

22.  INT1007 Giới thiệu về Công nghệ thông tin (học tuần 9,11,15) 3 INT1007 44 ThS. Vương Thị Hải Yến 2 

23.  INT1007 Giới thiệu về Công nghệ thông tin (học tuần 8,10,14) 3 INT1007 47 ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang 3 

24.  INT1007 Giới thiệu về Công nghệ thông tin (học tuần 8,10,14) 3 INT1007 48 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân 3 

25.  INT1007 Giới thiệu về Công nghệ thông tin (học tuần 7,9,13) 3 INT1007 51 TS. Trần Cường Hưng CL 

26.  INT1008 Nhập môn lập trình (học tuần 7-16) 3 INT1008 44 TS. Ma Thị Châu CL 

27.  INT1008 Nhập môn lập trình (học tuần 8-16) 3 INT1008 44 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 1 



STT Mã HP Học phần TC Mã LHP Giảng Viên/ Trợ giảng Nhóm 

28.  INT1008 Nhập môn lập trình (học tuần 8-16) 3 INT1008 44 ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang 2 

29.  INT1008 Nhập môn lập trình (học tuần 8-16) 3 INT1008 47 
TS. Lâm Sinh Công 
ThS. Nguyễn Như Cường 

3 

30.  INT1008 Nhập môn lập trình (học tuần 8-16) 3 INT1008 48 TS. Bùi Trung Ninh 3 

31.  AGT2001 
Thực vật, động vật và vi sinh vật học (học tuần 10, 
13, 16) 

3 AGT2001 1 TS. Chu Đức Hà 3 

32.  PHI1006 Triết học Mác – Lênin (học từ tuần 7-16) 3 PHI1006 22 TS.GVC. Mai K Đa CL 

33.  PHI1006 Triết học Mác – Lênin (học từ tuần 7-16) 3 PHI1006 24 TS.GVC. Nguyễn Thị Lan CL 

34.  PHI1006 Triết học Mác – Lênin (học từ tuần 7-16) 3 PHI1006 25 TS.GVC. Phạm Thanh Hà CL 

35.  PHI1006 Triết học Mác – Lênin (học tuần 7-16) 3 PHI1006 41 ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh CL 

36.  EPN1095 Vật lý đại cương 1 (học từ tuần 7-16) 2 EPN1095 26 TS. Nguyễn Đình Lãm CL 

 


